
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT

BỆNH TẬT

Số:            /KSBT-KHNV
Về việc mời báo giá vật tư, hóa chất, sinh 

phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn 
năm 2026 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Sơn La, ngày            tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất, sinh 
phẩm  tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm 
cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt 
động chuyên môn năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời quý Công ty/Đơn vị có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng cung cấp vật tư, hóa 
chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật với những nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Số 

84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà Nguyễn Thị Huệ, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
- SĐT: 0946.071.980 (trong giờ hành chính)
- Email: phongkhnvcdc@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn 

vị qua địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Số 84A, đường Lò Văn 
Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Hệ thống 
mạng Đấu thầu quốc gia và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị đến 08 giờ 00 
phút ngày 11 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn 

năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (theo phụ lục 01 đính kèm)

mailto:phongkhnvcdc@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

Số 84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Quý II và Quý III năm 2026.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số 

lượng thực tế.
5. Các thông tin báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm)
Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm, phí, lệ 

phí liên quan (nếu có).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản báo giá của quý Công ty/Đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (để đăng tải);
- Cổng Thông tin điện tử TT (để đăng tải);
- Lưu: VT, HST, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trường



Phụ lục 01
DANH MỤC

Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
(kèm theo Công văn số            /KSBT-KHNV ngày           /6/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La)

STT Vật tư, sinh phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính Tổng cộng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Ống nghiệm EDTA 2ml

Ống nghiệm kích thước ≥ 12 x 75 mm sản xuất từ nhựa PP nguyên 
sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. 
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium 
(EDTA K2), Hóa chất EDTA K2 ở dạng lỏng hoặc đông khô.
- Nắp đậy ống nghiệm được sản xuất tùy theo nhu cầu: nắp nhựa 
màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Đạt 
tiêu chuẩn ISO  

Cái 200

2 Ống Cryotube Chất liệu: nhựa PP, nắp vặn, dung tích  ≥ 1.8 ml. Cái 200

3 Găng tay không bột 

Găng tay làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên trơn hoặc có 
nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Có nhiều kích cỡ khác nhau. Chiều 
dài tối thiểu 240mm (kích thước: XS,M,L 500 đôi; kích thước S 1.500 
đôi)

Đôi 2.000

4 Túi nhựa vàng chuyên 
dụng

Túi đựng chất thải lây nhiễm tại các bệnh viện, phòng khám và cơ 
sở y tế. Có chất liệu nhựa HIPE, nhựa PE hoặc tương đương. Túi có 
kích thước 44 x 65, màu vàng. Có chữ túi đựng rác thải y tế 

Kg 7

5 Túi nhựa xanh chuyên 
dụng

Túi đựng rác thải thông thường. Có chất liệu nhựa HIPE, nhựa PE 
hoặc tương đương. Túi có kích thước 44 x 65, màu xanh Kg 7

6 Giấy thấm
Thành phần: Bột giấy. Dùng giấy lau trong siêu âm ở các phòng 
siêu âm. Giấy thấm hút tốt, hoàn toàn không chứa hóa chất độc hại. 
Kích thước  330 x 330 mm, 100 tờ/gói

Gói 20

7 Bơm kim tiêm Bơm tiêm được làm bằng nhựa nguyên sinh không chứa DEHP. 
Dung tích 5ml, gắn kim, kim làm bằng thép không gỉ. Cái 200
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STT Vật tư, sinh phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính Tổng cộng Ghi chú

1 2 3 4 5 6
Sản phẩm được bao gói trực tiếp túi PE, cùng ô giấy khử trùng 3 x 3 
cm. Túi gồm 2 thành phần phức hợp màng giấy và màng phim. Túi 
trong sạch không lẫn tạp chất. Bề mặt túi nhẵn bóng, thông tin in 
trên túi rõ nét. Vật liệu sản xuất piston cứng, piston có khía để bẻ 
gãy sau khi sử dụng. Vật liệu sản xuất gioăng: cao su y tế đàn hồi 
tốt, không chứa chất độc hại. Tiêu chuẩn: TCCS; ISO 13485.

8 Đầu côn vàng Chất liệu nhựa Polypropylene, màu vàng thể  tích 200 µl. 
Quy cách: 1000 cái/túi Túi 2

9 Đầu côn xanh
Chất liệu nhựa Polypropylene, màu xanh thể  tích 1000 µl.
 Quy cách: 500 cái/túi

Túi 1

10 Băng Ugro

Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn (hoặc không co giãn) 
không thấm nước. Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và gạc 
(hoặc lớp lưới polyethylene không gây dính). Keo: Oxyd kẽm 
không dùng dung môi

Cái 400

11 Bông y tế thấm nước 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên, có độ thấm hút cao. Đạt tiêu 
chuẩn ISO Kg 7

12 Kim chích máu Blood 
Lancets Dùng để lấy máu bệnh nhân Cái 500

13 Dung dịch rửa tay diệt 
khuẩn

Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); 
Isopropyl alcohol (Isopropanol) 7.2% (v/v) và các chất phụ gia, chất 
dưỡng da (Glycerine, Alpha-Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, 
Vitamin E...) vừa đủ 100%
Quy cách: 500 ml/chai

Chai 87
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STT Vật tư, sinh phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính Tổng cộng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

14 Cồn 70 độ Ethanol 70%. Sát trùng vết thương, khử trùng dụng cụ y tế
Quy cách: 500 ml/chai Chai 44

15 Viên khử khuẩn Sodium Dichloroisocyanurate (hay Troclosene Sodium) khan 50%; 
thành phần khác 50% Viên 1.500

16 Bioline HIV  1/2 3.0

Kit thử Bioline™ HIV 1/2 3.0 là một xét nghiệm nhanh, định tính 
để phát hiện các kháng thể kháng tất cả các lớp kháng thể (IgG, 
IgM, IgA) đặc hiệu cho HIV-1 bao gồm tuýp phụ O và HIV-2 đồng 
thời trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.
Test thử này có thể không thích hợp để chẩn đoán nhiễm trùng sớm 
hoặc sàng lọc hiến máu. Xét nghiệm Bioline™ HIV 1/2 3.0 bao 
gồm một test thử dạng màng, được phủ sẵn kháng nguyên thu thập 
HIV-1 tái tổ hợp (gp41, p24) trên vùng vạch thử 1 và với kháng 
nguyên thu thập HIV-2 tái tổ hợp (gp36) trên vùng vạch thử 2 tương 
ứng. Kháng nguyên
HIV-1/2 tái tổ hợp (gp41, p24 và gp36) - phức hợp keo vàng và mẫu 
di chuyển dọc màng theo kiểu sắc ký đến vùng thử (T) và tạo thành 
một vạch có thể nhìn thấy khi phức hợp hạt vàng kháng nguyên-
kháng thể-kháng nguyên hình thành với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. 
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 99,8%.

Test 900

17 Determine HIV 1/2

Phát hiện kháng thể HIV -1 và HIV-2  trong huyết thanh, huyết 
tương hay trong máu toàn phần. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu : 
99,75%. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485. Nằm trong khuyến cáo xét 
nghiệm khẳng định HIV của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 
2020

Test 400
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STT Vật tư, sinh phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính Tổng cộng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

18 Advance Quality Rapid 
Anti HIV 1/2 Test (In Tec)

Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng  HIV-1 và HIV-2 
trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người
Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87%
Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. 
Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. 
Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm khẳng định HIV của Viện Vệ 
sinh dịch tễ Trung ương
Bảo quản ở nhiệt độ thường

Test 400

19 Khẩu trang y tế

100% nguyên phụ liệu sạch. Có từ 2-4 lớp vải không dệt. Thanh nẹp 
mũi: bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu 
trang trên sống mũi, giúp khẩu trang ôm sát mặt. Dây đeo: dây thun 
mềm, có độ đàn hồi tốt

Cái 3.800

20 Sinh phẩm xét nghiệm ma 
túy 4 chân

Là xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh, nhanh chóng, định tính phát 
hiện các chất gây nghiện (Drug-of-Abuse-DOA) và/ hoặc các chất 
chuyển hóa của chúng trong nước tiểu người.
- Đạt tiêu chuẩn ISO13485: 2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC 
- Ngưỡng phát hiện (cut-off): MDMA: 500 ng/ml; MET: 500 ng/ml; 
OPIATES (Morphin): 300 ng/ml; THC: 50 ng/ml
- Độ nhạy:  MET: 100%; OPI: 100%; THC: 99.12%; MDMA: 
100%
- Độ đặc hiệu: MET: 100%; OPI: 100%; THC: 99.53%; MDMA: 
100%
- Thời gian đọc kết quả trong vòng 3-8 phút, không đọc kết quả sau 
8 phút.
- Các chất dương tính với One step Multi-Drug Screening Test: 

Test 400
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STT Vật tư, sinh phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính Tổng cộng Ghi chú

1 2 3 4 5 6
MDMA(MDA): 2000 ng/ml; MDMA(MDEA): 1000 ng/ml; 
- Các chất gây nhiễu không gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm: 
Glucose (2000 mg/dl); Human Albumin (2000 mg/dl); Hemoglobin 
(10 mg/dl); Uric acid (10 mg/dl), Urea (4000 mg/dl), Bilirubin (2 
mg/dl)

21 Lọ đựng thuốc Methadone Lọ bằng nhựa bao gồm cả nắp dung tích ≥30ml Lọ 15.000

Tổng cộng: 21 danh mục 
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Phụ lục 02

Tên công ty/đơn vị……….............
Địa chỉ………………...................
Điện thoại…………………….......
Email……………Website……….

BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số           /KSBT-KHNV ngày       /6/2026 của TTKSBT)

Kính gửi:…………………………………..
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm, như sau:
 1. Báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm:

STT
Danh mục vật 
tư, hoá chất, 
sinh phẩm 

Thông 
số kỹ 
thuật

Đơn 
vị tính

Quy 
cách 

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu Mã HS Năm 

sản xuất
Xuất 

xứ

Số 
lượng/Khối 

lượng

Đơn giá 
(VND)

Chi phí cho các dịch vụ 
liên quan (VND)

Thành tiền 
(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 …
2 …..

...
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
3. Chúng tôi cam kết: 
- Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại các điểm a, b, c, e, g và i khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 90/2025/QH15; đối với nhà thầu là Hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ quy định tại điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu 
thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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